
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ca thi Ngày thi

Phòng 

thi

QĐQB216 Thẩm định giá đất và Bất động sản 2 30 0
TS. Phạm Anh Tuấn (15t);

TS. Đào Văn Khánh (15t)

19/8/2023-

09/9/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4,5 Tự luận 1 23/12/2023

QĐQB204
Thanh tra, giám sát quản lý sử 

dụng đất
2 30 0 TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

19/8/2023-

09/9/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9 Tự luận 2 23/12/2023

03/10/2023-

07/10/2023
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4,5

22/11/2023-

25/11/2023
11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

QĐQB214 Thực tập ngoại khóa 2
TS. Phạm Anh Tuấn;

TS. Nguyễn Thị Khuy

12/9/2023-

30/9/2023
Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Báo cáo

QĐQB215
Thực tập thẩm định giá đất và bất 

động sản
2

TS. Đào Văn Khánh; 

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

10/10/2023-

28/10/2023
Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Báo cáo

QĐQB206
Quản lý và kinh doanh Bất động 

sản
2 30 0 TS. Nguyễn Thị Khuy

29/11/2023-

16/12/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4 Tự luận 1 24/12/2023

QĐCT206
Thực tập Xây dựng và phát triển 

cơ sở dữ liệu đất đai
2

TS. Vũ Lệ Hà;

TS. Đặng Thanh Tùng

31/10/2023-

18/11/2023
Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Báo cáo

QĐKQ207 Quản lý tài nguyên đất tổng hợp 2 30 0 TS. Dương Đăng Khôi
28/11/2023-

16/12/2023
11,12,13 11,12,13  6,7,8,9 Tự luận 2 24/12/2023

Tiết học

23/12/20233Tự luậnTS. Nguyễn Thị Hải Yến0

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số:        
      

/TBTKB - TĐHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3 tuần

3 tuần

3 tuần

Hình thức học

Giảng viên Thời gian
Hình 

thức thi
Học phần

Số 

TC

3. Các ngày nghỉ lễ 

Quốc khánh: Từ 01/9/2023 đến 04/9/2023

Thi hết học phần

2. Công tác tổ chức thi

- Việc ra đề thi: Các học phần cùng tên môn, cùng mã môn, cùng ca thi, thi chung đề thi;

- Các khoa, bộ môn phân công giảng viên ra đề thi, chấm thi theo kế hoạch;

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

(Áp dụng từ ngày 19 tháng 8 năm 2023 cho các lớp cao học khóa CH8A, CH8B; ngày 26 tháng 8 năm 2023 cho các lớp cao học khóa CH9A)

1. Quy định về thời gian giảng dạy và thi

* Sáng                                     * Chiều                                        *Tối

- Tiết 1: 07h55: 08h45            - Tiết 6: 13h25: 14h15              - Tiết 11: 18h30:19h20

- Tiết 2: 08h50: 09h40            - Tiết 7: 14h20: 15h10              - Tiết 12: 19h25:20h15

- Tiết 3: 09h50: 10h40            - Tiết 8: 15h20: 16h10              - Tiết 13: 20h20:21h10

- Tiết 4: 10h45: 11h35            - Tiết 9: 16h15: 17h05              

- Tiết 5: 11h40: 12h30            - Tiết 10: 17h10: 18h00

*Thời gian bắt đầu ca thi:

Ca 1: 8h00, Ca 2: 10h00, Ca 3: 13h30, Ca 4: 15h30

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023

- Phòng Quản trị thiết bị mở cửa, vệ sinh phòng học để phục vụ các lớp học viên thi;

- Phòng Đào tạo phối hợp với các khoa, bộ môn phân công giảng viên coi thi;

- Các khoa, bộ môn, giảng viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo lịch thi tới học viên.

4. Thời khóa biểu, lịch thi

Lớp
Phòng

 học
Mã học phần

Lớp 

CH8A.QĐ
A.301

302Chính sách thu hồi đấtQĐQB205

A.301



2

Lý 

thuyết

Thực 

hành
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ca thi Ngày thi

Phòng 

thi

Tiết họcHình thức học

Giảng viên Thời gian
Hình 

thức thi
Học phần

Số 

TC

Thi hết học phần

Lớp
Phòng

 học
Mã học phần

19/8/2023-

22/9/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

23/9/2023 4,5

19/8/2023-

26/9/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9,10

27/9/2023 11,12

29/9/2023-

28/10/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

31/10/2023-

02/11/2023
11,12,13 11,12,13 11,12,13

28/9/2023-

26/10/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

28/10/2023 6,7,8,9,10

TBTĐ208 Trắc địa công trình nâng cao 2 30 0 TS. Lê Anh Cường
08/11/2023-

25/11/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4 Tự luận 2 16/12/2023

07/11/2023-

25/11/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

28/11/2023-

08/12/2023
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

09/12/2023 1,2

19/8/2023-

22/9/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

23/9/2023 1,2

19/8/2023-

19/9/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

21/9/2023 11,12

MTQT210
Lượng giá kinh tế tài nguyên và 

môi trường
2 30 0 TS. Hoàng Thị Huê 

04/10/2023-

21/10/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4 Tự luận 1 28/10/2023

MTCM212
Thẩm định và đánh giá công nghệ 

môi trường
2 30 0 TS. Đoàn Thị Oanh 

03/10/2023-

21/10/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9 Tự luận 2 28/10/2023

MTQM215 Năng lượng và môi trường 2 30 0
TS. Vũ Văn Doanh (15t);

PGS.TS Phạm Thị Mai Thảo (15t)

01/11/2023-

18/11/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4 Tự luận 1 09/12/2023

MTCM217 Xử lý nước thải bậc cao 2 30 0 TS. Lê Ngọc Thuấn
31/10/2023-

18/11/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9 Tự luận 2 09/12/2023

21/11/2023-

01/12/2023
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

02/12/2023 1,2

09/12/20233Tự luậnTS. Nguyễn Thu Huyền0

453
Phương pháp nghiên cứu khoa 

họcmôi trường 
MTĐQ209

302
Kỹ thuật xử lý bùn thải và đất ô 

nhiễm
MTCM218

343Phân tích không gian 16/12/20231Tự luận

04/11/20232Tự luậnTS. Trịnh Thị Hoài Thu30

TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh22

3Bản đồ học nâng caoTBBV211

30/9/2023MTCM208
TS. Nguyễn Thu Huyền (20t);

TS. Vũ Thị Mai (25t)

30/9/20232Tự luận
TS. Lê Thanh Huyền (30t);

PGS.TS. Trịnh Thị Thắm (15t)
0

TBTĐ205

1Tự luận

3TS. Bùi Thị Thúy Đào3030

TBBV205

423
Các phương pháp trắc địa không 

gian

303Viễn thám nâng caoTBBV204

A.302
Lớp 

CH8A.TĐ
A.302

04/11/20233Tự luậnTS. Nguyễn Xuân Bắc6

TS. Bùi Thị Hồng Thắm0453
Ứng dụng GNSS trong thành lập, 

hiện chỉnh và sử dụng bản đồ
TBTĐ204 04/11/20231Tự luận

Tự luận 16/12/2023

A.303

Ghép lớp 

CH8A.MT + 

CH8B.MT

A.303

0453Nguyên lý công nghệ môi trường 



3

Lý 

thuyết

Thực 

hành
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ca thi Ngày thi

Phòng 

thi

Tiết họcHình thức học

Giảng viên Thời gian
Hình 

thức thi
Học phần

Số 

TC

Thi hết học phần

Lớp
Phòng

 học
Mã học phần

19/8/2023-

09/9/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

12/9/2023 11,12,13

MTQT209 Quản lý đa dạng sinh học 2 30 0
PGS.TS Hoàng Ngọc Khắc (15t);

TS. Phạm Hồng Tính (15t)

19/8/2023-

09/9/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9 Tự luận 2 21/10/2023

13/9/2023-

11/10/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

13/10/2023 11,12

14/9/2023-

12/10/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

14/10/2023 1,2

25/10/2023-

22/11/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

24/11/2023 11,12

24/10/2023-

21/11/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

23/11/2023 11,12

22/8/2023-

26/8/2023
Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

05/9/2023-

23/9/2023
Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

27/9/2023-

25/10/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

27/10/2023 11,12

26/9/2023-

24/10/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

26/10/2023 11,12

08/11/2023-

06/12/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

08/12/2023 11,12

07/11/2023-

05/12/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

07/12/2023 11,12

KVKT207 Phân tích và xử lý số liệu khí tượng 3 36 18 TS. Chu Thị Thu Hường
19/8/2023-

14/9/2023
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

Thực 

hành
1 14/10/2023

KVKT210 Vật lý khí quyển 2 30 0
TS. Chu Thị Thu Hường (15t);

TS. Đặng Trần Chiến (15t)

15/9/2023-

04/10/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4 Vấn đáp 2 14/10/2023

KVKT211
Phương pháp thống kê trong khí 

tượng
2 30 0 TS. Nguyễn Bình Phong

16/9/2023-

05/10/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9 Tiểu luận 3 14/10/2023

KVKT214 Gió mùa Á-Úc 2 30 0
TS. Nguyễn Đăng Mậu (15t);

TS. Chu Thị Thu Hường (15t);

18/10/2023-

04/11/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4 Vấn đáp 1 11/10/2023

KVKT220 Đánh giá dự báo khí tượng 2 30 0 TS. Chu Thị Thu Hường
17/10/2023-

04/11/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9 Vấn đáp 2 11/10/2023

453Bùn cát trong sông và hồ chứa

A.306
Lớp 

CH8A.K
A.306

16/12/20232Tiểu luận
GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương (20t);

TS. Lê Thị Thường (25t)
0453

Điều tiết dòng chảy cho hệ thống 

hồ chứa
KVTV203

KVTV215

KVTV202

04/11/20233Tự luậnPGS.TS Phạm Quý Nhân0453Quản lý chất lượng nướcKVTV213

04/11/20232Tự luận
TS. Tạ Thị Thoảng (22t);

TS. Trương Vân Anh (23t)
0453Thủy văn đô thị nâng cao

16/12/20231Tự luậnPGS.TS Trần Duy Kiều0

04/11/20231Tiểu luậnPGS.TS Đoàn Quang Trí4 tuần3Thực tập dự báo thủy văn

02/12/20233Tự luận
TS. Nguyễn Thị Phương Mai (20t);

TS. Lê Thu Thủy (25t)
0453

Quản lý tổng hợp chất lượng môi 

trường nước và không khí
MTĐQ213

02/12/20232Tự luận
TS. Nguyễn Hồng Đăng (25t);

TS. Vũ Thị Mai (20t)
0453Quản lý tổng hợp chất thải rắnMTCM221

02/12/20231Tự luận

PGS.TS Hoàng Anh Huy (15t);

TS. Vũ Văn Doanh (30t);

TS. Tạ Thị Yến (Trợ giảng)

0453
Quản lý môi trường trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
MTQM211

Ứng dụng GIS, viễn thám trong 

quản lý tài nguyên và môi trường
MTQM224

21/10/20233Tự luận
PGS.TS Lê Thị Trịnh (30t);

PGS.TS Trịnh Thị Thắm (15t)
0453Đánh giá rủi ro môi trườngMTĐQ204

A.305

21/10/20231Tự luận

TS. Nguyễn Thị Linh Giang (30t);

TS. Phạm Thị Hồng Phương

(Trợ giảng)

0302

A.305

A.304A.304

Lớp 

CH8A.T

Lớp 

CH8A.QM

KTTV206



4

Lý 

thuyết

Thực 

hành
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ca thi Ngày thi

Phòng 

thi

Tiết họcHình thức học

Giảng viên Thời gian
Hình 

thức thi
Học phần

Số 

TC

Thi hết học phần

Lớp
Phòng

 học
Mã học phần

14/11/2023-

12/12/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

14/12/2023 11,12

15/11/2023-

13/12/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

15/12/2023 11,12

QĐQB204
Thanh tra, giám sát quản lý sử 

dụng đất
2 30 0 TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

19/8/2023-

09/9/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4,5 Tự luận 1 23/12/2023

QĐQB216 Thẩm định giá đất và Bất động sản 2 30 0
TS. Phạm Anh Tuấn (15t);

TS. Đào Văn Khánh (15t)

19/8/2023-

10/9/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9 Tự luận 2 23/12/2023

03/10/2023-

07/10/2023
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4,5

22/11/2023-

25/11/2023
11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

QĐQB214 Thực tập ngoại khóa 2
TS. Nguyễn Thị Hải Yến; 

TS. Đào Văn Khánh 

12/9/2023-

30/9/2023
Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Báo cáo

QĐQB215
Thực tập thẩm định giá đất và bất 

động sản
2

TS. Phạm Anh Tuấn; 

TS. Bùi Thị Cẩm Ngọc

10/10/2023-

28/10/2023
Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Báo cáo

QĐQB205 Chính sách thu hồi đất 2 30 0 TS. Nguyễn Thị Hải Yến
29/11/2023-

16/12/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4 Tự luận 1 24/12/2023

QĐCT206
Thực tập Xây dựng và phát triển 

cơ sở dữ liệu đất đai
2

TS. Vũ Lệ Hà;

TS. Bùi Thị Cẩm Ngọc 

31/10/2023-

18/11/2023
Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Báo cáo

QĐKQ207 Quản lý tài nguyên đất tổng hợp 2 30 0 TS. Lê Thị Kim Dung
28/11/2023-

16/12/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9 Tự luận 2 24/12/2023

19/8/2023-

09/9/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

12/9/2023 11,12,13

MTQM224
Ứng dụng GIS, viễn thám trong 

quản lý tài nguyên và môi trường
2 30 0

TS. Nguyễn Thị Linh Giang (30t);

TS. Tạ Thị Yến (Trợ giảng)

19/8/2023-

09/9/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9 Tự luận 2 21/10/2023

13/9/2023-

11/10/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

13/10/2023 11,12

14/9/2023-

12/10/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

14/10/2023 1,2

25/10/2023-

22/11/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

24/11/2023 11,12

24/10/2023-

21/11/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

23/11/2023 11,12

3Quản lý rủi ro thiên tai

A.306
Lớp 

CH8A.K
A.306

3Động lực học mâyKVKT215

23/12/2023

A.308 3 tuần

3 tuần

3 tuần

A.401A.401
Lớp 

CH8B.QM

Lớp 

CH8B.QĐ
A.308

23/12/20231Tiểu luậnTS. Nguyễn Đăng Mậu045

KVKT221

23/12/20233Tự luậnTS. Nguyễn Thị Khuy0302
Quản lý và kinh doanh Bất động 

sản
QĐQB206

45 2Tiểu luận
TS. Lê Thị Thường (22,5t);

TS. Trương Vân Anh (22,5t)
0

21/10/20231Tự luận
PGS.TS Hoàng Ngọc Khắc (15t);

TS. Phạm Hồng Tính (15t)
0302Quản lý đa dạng sinh họcMTQT209

21/10/20233Tự luận

PGS.TS.Hoàng Anh Huy (15t)

PGS.TS. Phạm Thị Mai Thảo (30t);

TS.Phạm Thị Hồng Phương (Trợ 

giảng)

0453
Quản lý môi trường trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
MTQM211

02/12/20231Tự luận
PGS.TS. Lê Thị Trịnh (30t);

PGS.TS. Trịnh Thị Thắm (15t)
0453Đánh giá rủi ro môi trườngMTĐQ204

3Tự luận
TS. Nguyễn Hồng Đăng (25t);

TS. Vũ Thị Mai (20t)
0453Quản lý tổng hợp chất thải rắnMTCM221

02/12/20232Tự luận
TS. Mai Văn Tiến (20t);

TS. Bùi Thị Thư (25t)
0453

Quản lý tổng hợp chất lượng môi 

trường nước và không khí
MTĐQ213

02/12/2023
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Lý 

thuyết

Thực 

hành
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ca thi Ngày thi

Phòng 

thi

Tiết họcHình thức học

Giảng viên Thời gian
Hình 

thức thi
Học phần

Số 

TC

Thi hết học phần

Lớp
Phòng

 học
Mã học phần

26/8/2023-

29/9/2023
11,12,13 11,12,13 1,2,3,4

30/9/2023 1,2

26/8/2023-

26/9/2023
11,12,13 11,12,13 6,7,8,9

28/9/2023 11,12

Ghép lớp 

CH9A.QĐ 

+CH9A.MT+

CH9A.QM+ 

CH9A.K

A.310 A.310

Nơi nhận:

- PHT Vũ Danh Tuyên (để biết);

- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Anh Huy

07/10/20232
Tự luận và

 Vấn đáp
TS. Bùi Thị Oanh0453

- Website Trường;

- Lưu: VT, ĐT.NH (4b)

Tiếng Anh B2NNTA201 

07/10/20231Tự luậnTS. Nguyễn Thị Luyến0453Triết họcLCML201
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